HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TRỒNG XOÀI
(Mangifera indica)
Xoài (Mangifera indica) là cây ăn trái của vùng nhiệt đới, dễ trồng, ít kén đất, giá trị kinh tế cao. Xoài có nguồn gốc từ Ấn Độ. Hiện nay sản lượng hàng năm là 15 triệu tấn tại 70 nước vùng nhiệt đới. Riêng Ấn Độ chiếm khoảng 60% sản lượng. Tại nước ta, diện tích Xoài có khoảng 21.000 ha, là loại cây ăn trái đứng hàng thứ 4 sau Chuối, Thơm và cây họ Cam, Quýt.

Trái Xoài giàu Vitamin B2, C, nhất là Vitamin A.

Về muối khoáng, Xoài có Ca, K, Cl, S....

Trái Xoài ngoài ăn tươi còn dùng làm đồ hộp, mứt, nước giải khát, làm  rượu, dấm.

I. ĐẶC TÍNH THỰC VẬT HỌC
1. Hệ thống rễ

Xoài có bộ rễ ăn rất sâu và khỏe, nhất là hệ thống rễ cọc. Rễ có thể ăn sâu 5 - 6m nhưng phần lớn tập trung ở tầng đất 0 - 50 cm. Nhờ có hệ thống rễ ăn sâu và phân bố rộng mà cây Xoài được coi là cây có khả năng chịu hạn rất tốt, ở nhiều vùng có thời gian hạn dài tới 4 - 5 tháng cây vẫn phát triển tốt.

2. Thân

Cây Xoài thuộc loại đại mộc sinh trưởng khỏe nên cây to, tán lớn, tán hình bầu dục, hình tháp hoặc hình cầu tùy giống. Thông thường cây cao từ 10 - 15m có đường kính tán tương tự, Xoài ghép thường có chiều cao thấp và có tán rộng so với cây Xoài trồng bằng hạt.

3. Lá

Lá đơn, có hình dạng khác nhau tùy giống, dài, thon, bầu....Tuổi thọ của lá có thể đến 3 năm. Tùy tuổi cây, điều kiện khí hậu thời tiết và chế độ dinh dưỡng cây có thể ra 4 - 5 đợt đọt trong năm. Lá non ra trên các chồi mới, mọc theo chùm, mỗi chùm có từ 7 - 12 lá. Màu sắc lá non là một đặc trưng của giống, có thể lá màu đỏ, tím hoặc hồng phơn phớt nâu.

4. Hoa

Hoa mọc thành từng chùm ở ngọn cành, trên 1 chùm hoa có cả hoa đực và hoa lưỡng tính. Hoa Xoài thường nhỏ, kích thước khoảng 6 – 8 mm. Trên 1 chùm hoa có rất nhiều hoa. Tỷ lệ hoa lưỡng tính và hoa đực phụ thuộc vào giống, điều kiện khí hậu, cách chăm sóc, thời gian ra hoa, vị trí chùm hoa và nhất là điều kiện dinh dưỡng, cây sinh trưởng khỏe có tỷ lệ hoa lưỡng tính cao hơn cây sinh trưởng yếu.

5. Quả

Thời gian từ hoa nở đến quả chín khoảng 3 - 4 tháng (tùy giống và điều kiện ngoại cảnh).

II. YÊU CẦU SINH THÁI.

1. Thời tiết khí hậu:

1.1 Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình thích hợp cho Xoài là 250C. Nhiệt độ trung bình tối thấp là 210C, vì vậy Xoài thường được trồng từ bình nguyên tới cao độ <600m. Từ 1.000 đến 1.200m Xoài vẫn phát triển tốt nhưng không nên làm các vườn kinh doanh. Trên 420C xoài sinh trưởng phát triển kém. 

1.2 Ẩm độ: Xoài thích hợp với những vùng có mùa mưa và mùa khô rõ rệt, trong đó mùa khô phải ít nhất kéo dài tới 3 tháng, mùa mưa không kéo dài quá 7 tháng. Vũ lượng mưa hữu hiệu là 150mm/tháng. Khi có mưa nhiều hoặc sương nhiều lúc trổ bông thì thụ phấn kém. Gió mạnh cũng làm hoa rụng nhiều.

1.3 Ánh sáng: Xoài là cây ưa sáng, nếu trồng dày cây yếu ớt, cành dài và nhỏ, lá mỏng, những cành giáp nhau sẽ không ra trái.

2. Đất đai

Xoài mọc được trên nhiều loại đất, nhưng nên tránh những đất có đá nhiều. Mực thủy cấp sâu 3 - 4m là có lợi. Tuy thế, nhiều giống Xoài chịu úng rất cao như Xoài Bưởi. 

Độ pH thích hợp từ 5,5 - 7,5. Trên 7,5 sẽ có hiện tượng thiếu sắt và kẽm. Nhiều nông dân trồng Xoài ngay trên đất phèn (pH = 3,5 - 4,5) cây vẫn phát triển được.

III. GIỐNG VÀ KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG

1. Giống:
Ngoài các giống hoang dại (Xoài mủ, Xoài hôi) hiện có khoảng 50 giống Xoài. Trong đó có một số giống được nhập từ nước ngoài (Thái Lan, Ấn Độ) cho năng suất cao và phẩm chất ngon.

Một số giống Xoài triển vọng hiện nay.

1.1 Xoài Cát Hòa Lộc: Trong hội thi cây Xoài giống tốt được xếp hạng 1. Xuất xứ ở Cái Bè (Tiền Giang) và Cái Mơn (Bến Tre). Giống quý trái to, trọng lượng 600 - 700 gram, dạng bầu tròn nơi gần cuống. Thịt vàng, dày cơm, dẻ, không có xơ, hột nhỏ, mỏng, ngọt và hương vị ngon.

1.2 Xoài Cát Chu: Có hai loại Chu Đen và Chu Trắng. Đây là giống Xoài được xếp thứ 2 sau Xoài Cát Hòa Lộc. Đặc điểm: Trọng lượng trái trung bình 550gr (Chu trắng) và 450gr (Chu đen), có cơm dày, hột nhỏ, không xơ, ngọt và hương vị ngon. Đây là giống dễ bị lầm với Xoài Hòa Lộc khi bán ra thị trường.

1.3 Xoài Khiểu Sa Vơi: Giống Xoài Thái Lan đã được nhập về Đồng Nai nhiều năm nay đã cho trái và chất lượng ngon. Dạng trái dài giống Thanh Ca nhưng tròn hơn vỏ xanh đậm và rất dầy. Trọng lượng trung bình khoảng 300 - 350 gram, trái vừa cứng bao đã có vị ngọt.
1.4 Xoài ĐT - X15: Giống Xoài xanh của Thái Lan, có chất lượng ngon, đang được thị trường TPHCM ưa chuộng. Tỉ lệ đậu trái cao, cây 5 tuổi cho 60 - 70 kg/cây. Trọng lượng trung bình 350 - 400 gr/trái. Trái tròn dài, hơi cong ở phần đuôi, vỏ xanh đậm, trái có thể ăn xanh và ăn chín, chất lượng cao.

2. Kỹ thuật nhân giống:
Cây trồng bằng hột chậm cho trái (6 - 8 năm) có khi 10 năm (trừ Xoài Bưởi 3 năm cho trái).

2.1 Nhân giống hữu tính:
Hột giống đem về trồng nên gieo ngay, đặt nghiêng phần lưng quay lên trên để rễ dễ mọc. Cây có 4 lá xanh được đưa lên liếp giâm, khoảng cách 30 - 60 cm để làm gốc ghép, có thể vô bầu hay bội (giỏ tre) có đường kính 15 - 20cm, cao 20 - 25cm. Sau 1 - 2 tháng đem trồng..
2.2 Nhân giống vô tính :
Xoài là cây khó ra rễ nên phương pháp chiết không phổ biến. Ngày nay, Xoài thường được nhân giống bằng  phương pháp ghép thay cho ương hột vì cây mọc nhanh cho trái tốt, đảm bảo độ thuần cao.
Chuẩn bị mầm ghép: 

Thu thập từ vườn cây đầu dòng đã được cơ quan chức năng xác nhận, chọn từ cây cho nhiều trái, có phẩm chất ngon. Chọn nhánh tốt, ngắt bỏ lá 1 - 2 tuần trước khi lấy mầm để có mầm mạnh. Nhánh mang mầm nếu chở đi xa phải giữ ẩm để bảo quản. Khi ghép cành nên chọn cành da còn xanh, mọc mạnh, dễ tróc vỏ khi tách. 

Cây làm gốc ghép:

- Đường kính gốc >  1 cm (ngay tại vị trí ghép).

- Chiều cao cây > 50 cm ( tính từ mặt bầu cây); cây có trên 3 - 4 tầng lá.

- Kích thước bầu đất 15 x 25 cm ( phần thể tích nuôi cây giống).

- Tiêu chuẩn cây giống đem đi trồng:

+ Cây phải đúng giống, khỏe mạnh sạch bệnh và không có dấu hiệu phá hoại của côn trùng.

+ Thân thẳng, lá xanh tốt, bộ rễ phát triển tốt.

+ Vị trí ghép cách gốc 15 - 20 cm.

+ Chiều cao cây ghép 50 - 70 cm (tính từ mặt bầu); cây có trên 2 tầng lá

IV. QUY TRÌNH GHÉP CẢI TẠO VƯỜN XOÀI

Điều kiện áp dụng: 

- Là giống có chất lượng trái không ngon, không phù hợp nhu cầu thị trường, giống khó xử lý ra hoa trái vụ.
-  Cây sinh trưởng tốt, không sâu bệnh

- Tuổi cây từ dưới 20 năm

- Vườn gốc ghép ngưng bón phân và các loại hóa chất trước khi ghép 30 ngày

· Khi cưa cành xong cần quét thuốc ngăn ngừa sâu đục thân và các loại nấm bệnh xâm nhập.

1. Tạo chồi gốc ghép
Vườn Xoài muốn cải tạo theo phương pháp ghép nối đỉnh sinh trưởng thì cần tạo chồi gốc ghép bằng cách:

   - Cưa cành cấp 1 của cây Xoài cần cải tạo. Tuyệt đối không dùng dao chặt . vết cưa không đặt nằm ngang cành mà nghiêng một góc 45o để vết cắt hoàn toàn không bị đọng nước. Ngay sau khi cắt cành, dùng một trong các loại thuốc có gốc đồng pha sệt và dùng chổi quyét vào vết cắt. Không được để qua đêm, vì nếu không quyét thuốc, nơi vết thương sẽ là nơi để các loại sâu bệnh tấn công Xoài.

-  Sau khi cắt cành tiến hành bón phân cho Xoài. Nên bón phân DAP để chồi Xoài nhanh phát triển. Lượng phân bón tùy thuộc vào tuổi và tàn cũ của cây Xoài.Sau khi bón phân, các chồi được mọc ra, nên lặt bỏ chồi tăm, chồi mọc vào những vị trí không thích hợp( chồi mọc ra từ mé cành, chồi mọc thành chùm…), một cành cấp 1 chỉ nên để lại 3 cành theo các hướng thích hợp.

   - Khi nào tầng lá thứ 2 của chồi Xoài tại gốc ghép đã có lá già mới tiến hành ghép

   Nếu áp dụng biện pháp ghép nêm trực tiếp vào cây Xoài thì không cần làm các bước trên.

2. Tiêu chuẩn chồi gốc ghép
-Chọn  chồi gốc ghép có 2 tầng lá trở lên, cành có lá  thành thục. Chiều dài cành ghép từ 30-35 cm.Thời điểm chuẩn bị ghép, màu vỏ chồi gốc ghép hóa nâu và không bị sâu, bệnh hại.
- Vị trí cành ghép: Tốt nhất nên ghép trên chồi của cành cấp 1, gần vị trí thân chính khoảng 3m trở lại. Đối với cây còn ít tuổi nên ghép trên chồi mọc từ thân chính.
3. Tiêu chuẩn chồi ghép

- Chồi ghép lấy trên cây xoài có đặc điểm đặc trưng của giống muốn phát triển, lấy từ vườn không sâu bệnh, cách ly phân bón và thuốc điều hòa sinh trưởng ít nhất là 30 ngày
- Tiêu chuẩn chồi ghép: chồi có lá đã già thành thục, màu xanh đậm; đường kính chồi nhỏ hơn hoặc bằng đường kính gốc ghép; chiều dài chồi từ 10-12 cm; chồi không có sâu bệnh. 

4. Thời vụ ghép
- Đối với điều kiện khí hậu tỉnh Đồng Nai, có thể ghép quanh năm nhưng tỷ lệ chồi ghép sống cao trong những tháng ít mưa. Chồi sống mạnh nhất vào mùa xuân.

- Trong ngày, thời gian ghép tốt nhất từ 6 đến 10 giờ sáng; không ghép lúc trời nắng gắt hay sau khi dứt con mưa (lá còn ướt). Chú ý chuẩn bị chồi ghép từ chiều hôm trước.
5. Kỹ thuật ghép
5.1Phương pháp ghép mắt:  ( ghép một đoạn mắt)
Thao tác ghép: Chọn trên thân gốc ghép vị trí phù hợp (ưu tiên chọn cành cấp 1) nơi có mặt vỏ nhẵn, mở cửa sổ hình chữ H.Chiều dài cửa sổ khoảng 1,5- 3 cm, rộng 0,7- 1 cm, tùy đường kính cành ghép.

+Các bước ghép:

- Bước 1: Cắt cành ghép
Tại phần gốc của cành, cắt vát hướng lên trên ở vị trí phía dưới mầm thứ nhất, cách mầm 1,5-2 cm, cắt một mặt phẳng nghiêng hướng xuống dưới (góc nghiêng 45o).Sau đó lật cành ghép lại, tại phần phía sau mầm, cách mầm 0,3 cm, cắt bằng về phía trước, sâu đến giữa phần vỏ và phần gỗ. mặt cắt dài phải bằng phẳng, không cong. Vết cắt bằng được cắt tại mầm gọi là thông đầu mầm. tại phần trên mầm, cách mầm 0,3 cm, nghiêng lưỡi dao cắt đứt cành ghép sao cho miệng ghép nghiêng một góc 45o , tạo thành một mầm ghép.

- Bước 2: Cắt gốc ghép
Chọn độ cao phù hợp: trong kỹ thuật ghép cải tạo vườn, nên chọn cành cấp 1 để ghép cải tạo, phối hợp biện pháp ghép cải tạo và hạ tàn xoài để tiện việc chăm sóc. (Cành cấp 1 ở vị trí cách mặt đất từ 1m- 1,2m là tốt nhất) . 

- Bước 3: Thao tác ghép
Chọn trên thân gốc ghép vị trí phù hợp (ưu tiên chọn cành cấp 1) nơi có mặt vỏ nhẵn, mở cửa sổ hình chữ H, chiều dài cửa sổ khoảng 1,5 cm-3 cm, rộng 0,7- 1 cm, tùy đường kính cành ghép.

Đưa cành ghép tới phần đáy miệng ghép của gốc ghép, sao cho phần cuối cành ghép tiếp xúc với phần đáy miệng ghép của gốc ghép. Dùng dây ghép chuyên dùng có chiều dài 30-50 cm, rộng 2cm quấn chặt cố định vết ghép sau đó quấn theo đường ghép từ dưới lên trên và từ trên xuống sao cho dây ghép  phủ kín mặt cắt

	5.2 Phương pháp ghép nối đỉnh sinh trưởng

+Bước 1:  Chuẩn bị chồi ghép 
Cắt cành cấp 1 cho ra chồi mới, tỉa cành tăm, mỗi cành để lại 2- 3 chồi khỏe

+ Bước 2: Cắt chồi ghép
- Cắt chồi từ cây chọn làm cây mẹ. Không cắt chồi ghép khi lá xoài ướt. Ưu tiên những chồi hướng có ánh sáng. Không cắt quá sát cuống, cần chừa lại phần cuống lá từ 1,5-2 cm. Sau khi lặt lá, cần bảo quản vào khăn ẩm và để nơi mát.

- Nên cắt chồi ghép vào lúc trời mát để hạn chế bốc thoát hơi nước. Không  cắt cành ghép khi trời vừa tạnh mưa hoặc cành còn ướt. Khi cắt cành từ cây mẹ cần cắt hết lá nhưng không sát cuống lá. Để cành ghép vào khăn ẩm và bảo quản nơi mát, 

 + Bước 3: Thao tác ghép, Có 2 cách ghép

Cách 1: Kỹ thuật ghép áp

           - Tiến hành xử lý gốc ghép: cắt bỏ những cành nhỏ.

          - Cắt ngang phần ngọn của cành ghép tại vị trí ghép (nên chừa lại 1 cặp lá)  chiều dài phần còn lại khoảng 7- 8 cm. Cắt vát 1 mặt cành ghép (vát đi 1/3 đường kính cành ghép), chiều dài vết cắt 3-4 cm, vết cắt phẳng,không cắt nhiều lần

          -  Tiếp theo, chồi ghép được bỏ cuống lá, vát nhọn 1 mặt, thao tác nhanh, tạo vết cắt phẳng, khi áp vào gốc ghép, quá trình liền da sẽ diễn ra thuận lợi hơn.

           - Áp phần đã cắt của chồi ghép vào phần đã cắt của gốc ghép, sao cho 2 tượng tầng của 2 chồi vừa khít nhau. Nếu cành của gốc ghép và chồi ghép không tương xứng, đặt cho một bên tiếp xúc nhau tỉ lệ sống sẽ cao hơn. 

Cố định phần tiếp giáp hai chồi, sau đó quấn từ dưới lên trên trùm luôn cả phần ngọn,sau đó quấn từ trên xuống dưới sao cho hơi nước từ trong không bốc hơi ra và nước từ ngoài không thấm vào trong vết ghép, nên sử dụng dây quấn tự tiêu để không cần phải cắt dây.

Cách 2: Kỹ thuật ghép nêm

    - Cành của gốc ghép: chẻ đôi cành ghép một đoạn từ 1,5- 2 cm

    - Chồi ghép cắt vát hai bên cho đều nhau, tạo thành hình nêm. 

·             - Đặt chồi ghép vào chỗ chẻ của gốc ghép sao cho ít nhất một bên tượng tầng của cành ghép và gốc ghép trùng khít vào nhau. Sau đó dùng dây chuyên dùng quấn chặt như phương pháp ghép áp. 
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Hình 1.  Kỹ thuật ghép nêm

6. Chăm sóc vườn xoài sau ghép cải tạo
6.1 Chăm sóc
- Sau ghép cần tưới đủ nước, tỉa bỏ các chồi nách (chồi dại) của cây gốc ghép, làm sạch cỏ và phòng trừ sâu, bệnh hại (bọ vòi voi, kiến, thán thư).

- Saukhi ghép khoảng 3 tuần, chồi bật ra khỏi dây ghép, cần cắt cành cũ để cây tập trung dinh dưỡng nuôi chồi mới. Khi cắt cành cũ, cần sát trùng vết thương bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật  để tránh sâu bệnh tấn công vết cắt. 

- Cần theo dõi thường xuyên, nếu sau 1,5 tháng, chồi ghép đã có được 1- 2 tầng đọt mà dây ghép chưa tự tiêu hủy thì cần cắt hỗ trợ để vết ghép không bị thắt, tránh hiện tượng xé cành sau này.
 - Trong giai đoạn ghép không nên để cây bị khô hạn, nên duy trì ẩm độ từ 70- 75%.
6.2 Tỉa cành, tạo tán
- Tỉa cành: Tiến hành tỉa cành vượt, cành bị sâu bệnh hại, cành vô hiệu, tỉa 2 lần/năm (lần 1 sau khi kết thúc vụ thu hoạch, lần 2 khi vườn điều chuẩn bị ra lộc non vào tháng 10 - 11 hàng năm).
- Tạo tán: Khi cành ghép bắt đầu phân cành, cần tạo tán để cây điều cân đối, nếu khuyết cành cần phải ghép bổ sung. Cần mở tán che phía trên tạo đủ ánh sáng cho chồi sau ghép.
7. Phân bón
 - Sau khi ghép 35- 40 ngày, khi chồi mới có 2 tầng lá, bón phân cho xoài như sau:  thời điểm bón phân, số lần bón, lượng phân vô cơ cho cây xoài sau ghép được trình bày ở Bảng 1.

Bảng 1.Lượng phân vô cơ cho cây xoài ghép 
	Lần bón 
	Giai đoạn sinh trưởng
	Loại và lượng phân bón gốc

(kg/gốc)

	
	
	Phân chuồng
	Ure
	Super lân 
	KCl

	Lần 1 
	Sa\u khi cây ghép có 2 tầng chồi 
	0
	0.5-1
	1-2
	0.1-0.2

	Lần 2 
	Cách lần 1 90 ngày
	0
	0.5-1
	1-2
	0.1-0.2

	Lần 3
	Cách lần 2 90 ngày
	0
	0.5-1
	1-2
	0.1-0.2

	Lần 4
	Cách lần 3 90 ngày
	0
	0.5-1
	1-2
	0.1-0.2

	Lần 5
	Cách lần 4 90 ngày
	0
	0.5-1
	1-2
	0.1-0.2

	Lần 6
	Cách lần 5 90 ngày
	50-70
	2-3
	0.7-1.5
	0.2-0.3

	Lần 7
	Tạo mầm hoa 
	0
	2-3
	0
	0.3-0.5

	Lần 8
	Nuôi trái lần 1 (3 tuần sau đậu trái)
	0
	0.1
	0.1
	0.05

	Lần 9
	Nuôi trái lần 2 (8 tuần sau đậu trái)
	0
	0.1
	0.15
	0.1


- Khi trái xoài được 1 tháng tuổi, mỗi lần bón phân cần bổ sung Can xi cho cây xoài, lượng bón từ 0,05—0,15 kg/ gốc/ 1 lần bón để trái xoài không bị nứt, thối đít trái và trái có màu sắc đẹp.
8. Phòng trừ sâu bệnh
- Khi chồi ghép bắt đầu bật  ra khỏi dây ghép, cần lưu ý xịt thuốc trừ sâu và trừ nấm để bảo vệ chồi. Dùng các loại  thuốc trị thán thư như: Score 250 EC, Indiavil 5SC, Kin-kin Bul 44WG; MAP Green 3SL và các loại thuốc trừ sâu như Wotac 5SC; Mace 75 SC; Aga 25 EC…

- Sau đó phòng trị các loại sâu bệnh phổ biến trên cây xoài như: rầy bông xoài, ruồi đục tría, bọ cắt lá, …thán thư, khô đọt, đốm đen, đốm da ếch…Chủ ý chỉ sử dụng các loại thuốc BVTV  trong dnah mục được phép của Bộ Nông nghiệp. 

9. Những hình ảnh minh họa
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Hình2.  Kỹ thuật cắt chồi ghép                     Hình 3. Chồi ghép đã được xử lý
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	Hình 5. Vết ghép và cành ghép phải dùng túi nilon dài phủ kín tránh nước, không khí từ bên ngoài vào (thường dùng nilon quấn kín luôn cả cành ghép) để hạn chế sự thoát hơi nưới và nấm khuẩn từ bên ngoài.
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HÌnh 6. Học ghép cải tạo xoài tại vườn ở huyện Xuân Lộc. 
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Hình 7.  Cưa bớt cành nhánh để nuôi chồi ghép cây xoài tại vườn.


V. KỸ THUẬT TRỒNG

1. Thiết kế vườn trồng

Thiết kế vườn xoài phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Thoát nước tốt trong mùa mưa.

- Hạn chế và ngăn chặn các sâu bệnh hại xâm nhiễm từ bên ngoài.

- Chống xói mòn để giữ độ phì cho đất.

- Đảm bảo vườn thông thoáng, hạn chế sâu bệnh gây hại.

Sơ đồ thiết kế vườn trồng cây xoài
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Tuỳ theo địa hình đất cao hay thấp để bố trí bề rộng, bề sâu của mương thoát nước cho phù hợp: 
Mương phụ: rộng 0,3 -0,4 m; sâu 0,3-0,4m.

Mương chính: rộng 0,5-0,8m; sâu: 0,5-0,7m.

2 Thời vụ 
Trồng đầu mùa mưa, tháng 5 - 7 dương lịch để có đủ nước tưới trong giai đoạn đầu, nếu chủ động nước tưới thì có thể trồng bất cứ lúc nào.

3. Cách trồng

Đào hố có kích thước 60 x 60 x 60 cm (Chú ý để riêng các lớp đất mặt khi đào). Mỗi hố trộn từ 15(20 kg phân hữu cơ hoai mục + 0,5 kg vôi bột + 0,5 kg Lân Super vào lớp đất mặt, sau đó cho tất cả hỗn hợp này xuống hố và để từ 15 đến 30 ngày mới trồng. 

4. Khoảng cách trồng
Tùy giống và độ màu mỡ của đất, thường trồng khoảng cách 5 x 6 m, trồng theo hình vuông hay hình nanh sấu. Đối với các giống xoài: cát hòa lộc, Khiêu xa vơi, ĐT - X15 có thể trồng mật độ 4,5 x 4,5m và tạo tán thường xuyên trong năm. 
5. Bón phân

5.1 Giai đoạn kiến thiết cơ bản: 

+ Lượng và loại phân bón:
Bảng 2 . Lượng và loại phân bón giai đoạn kiến thiết cơ bản

	TT
	Loại phân bón
	Đvt
	Số lượng phân bón theo mỗi năm tuổi

	
	
	
	Trồng mới
	Chăm sóc năm 1
	Chăm sóc năm 2
	Chăm sóc năm 3

	1
	Phân hữu cơ
	Kg
	5.540
	0
	8.310
	11.080

	2
	Urea
	Kg
	63
	125
	240
	360

	3
	Lân supper
	Kg
	277
	360
	480
	720

	4
	Kali Clorur
	Kg
	48
	120
	192
	240

	5
	Vôi
	Kg
	500
	500
	500
	500

	6
	Nấm trichoderma
	kg
	11
	0
	16
	22


+ Phương pháp bón.
Năm trồng mới: 
Cây con năm đầu tiên khi trồng nên pha phân với nước tưới vào gốc định kỳ 2 tháng/lần.

Từ năm thứ hai bón phân theo tán cây, có thể rải phân xung quanh tán rồi lấp đất hoặc cuốc rãnh xung quanh tán để bón phân và lấp đất. Định kỳ 2 tháng/ lần, lượng phân bón tăng dần theo tuổi của cây. 

5.2 Giai đoạn kinh doanh: 
Khi cây đã cho trái, phân bón là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến hiện tượng ra trái cách niên của cây xoài mà bà con nông dân ít chú trọng. Thông thường sau năm cho năng suất cao, xoài sẽ ra hoa ít, do đó cây sẽ thất mùa vì chất dinh dưỡng đã cạn kiệt mà không được bồi dưỡng. Hiện tượng cách niên của cây xoài đã được xác định là do chế độ bón phân, chăm sóc không đầy đủ. 

+ Lượng phân bón cho cây xoài giai đoạn kinh doanh:
Bảng 2 . Lượng phân bón cho cây xoài giai đoạn kinh doanh
	STT
	Loại phân bón
	Đvt
	Số lượng

	1
	Phân hữu cơ
	kg
	25.000

	2
	Urea
	kg
	338

	3
	Super Lân 
	kg
	665

	4
	KCl
	kg
	258

	5
	Vôi
	kg
	554

	6
	Nấm trichoderma
	kg
	50


+ Phương pháp bón phân theo giai đoạn sinh trưởng của cây xoài
Bảng 3. Phương pháp bón phân theo giai đoạn sinh trưởng của cây xoài
	Lần bón
	Giai đoạn sinh trưởng
	Loại và lượng phân bón (Kg)
	

	
	
	Urea
	Super lân
	KCl
	

	Lần 1
	Sau thu hoạch và tỉa cành lần 1
	208
	315
	70
	Tùy năng suất vụ trước

	Lần 2
	Tạo mầm hoa
	0
	350
	90
	

	Lần 3
	Nuôi trái lần 1 (3 tuần sau đậu trái)
	50
	0
	28
	Tùy khả năng đậu trái trên vườn

	Lần 4
	Nuôi trái lần 2(8 tuần sau đậu trái)
	80
	0
	70
	Tùy khả năng đậu trái trên vườn


Có thể thay thế phân đơn bằng các loại phân hỗn hợp NPK để bón trong giai đoạn nuôi trái.
 Đối với loại đất có khả năng giữ nước và dinh dưỡng kém, có thể chia đợt bón phân nuôi trái làm nhiều lần bón.

5.3 Nguyên tắc bón phân cho xoài:

- Gia tăng lượng phân sau vụ thu hoạch (vào năm trúng mùa) để đủ sức nuôi trái cho năm sau.
- Trên đất tốt không nên bón nhiều đạm.

- Ở một số giống xoài khi bón nhiều Urea, Kali trái dễ bị nứt và có vị chát. Trường hợp này nên bón thêm vôi hay CaSO4, hoặc phun Ca(NO3)2.
6. Tỉa cành, tạo tán.

6.1 Tạo tán: 

Xoài là cây ra hoa ở đầu cành nên việc tạo cho cây có bộ tán tròn đều nhận ánh sáng từ mọi phía sẽ thuận lợi cho việc ra hoa đậu trái sau này. Khi cây có chiều cao 1m, cắt chỉ để lại chiều cao khoảng 0,8 m, cây phát triển 5 - 7 cành mới, chỉ để lại 3 cành khung, tỏa đều 3 hướng, đó là cành cấp I. Khi cành cấp I dài 0,5 - 0,8m, tỉa chỉ để lại 3 cành, đó là cành cấp II. Từ cành cấp II tỉa và chỉ để lại 3 cành cấp III. Sau đó ngưng tỉa để cho cây phát triển tự nhiên, lúc này cây sẽ có bộ khung vững chắc, tán sẽ phát triển theo dạng tròn sau này.

6.2 Tỉa cành:
Hàng năm sau khi thu hoạch nên tỉa bỏ cành sâu bệnh, cành vượt, cành khuất trong tán, cành mất cân đối, cành giao tán, để cây thông thoáng, biện pháp tỉa cành cần làm sớm ngay khi thu trái để lá mau thành thục dễ dàng cho việc xử lý ra hoa.
7. Xử lý ra hoa

7.1 Các biện pháp canh tác hỗ trợ.

7.1.1 Tỉa cành: (Như mục tỉa cành, tạo tán)

7.1.2 Bón phân: Tùy tuổi cây, năng suất vụ trước, giống xoài để có lượng phân bón tăng hoặc giảm cho phù hợp (có thể thay phân đơn bằng phân hỗn hợp, nhưng hàm lượng nguyên chất  không thay đổi)
7.2 Biện pháp xử lý ra hoa.
7.2.1 Thời điểm xử lý : 

- Tưới thuốc vào gốc khi đọt xoài đồng loạt ra lá non (lá có màu đồng).

- Vị trí tưới thuốc : Tưới lên thân cây Xoài phần cách gốc cây 0,5m. Trước khi tưới thuốc cần làm vệ sinh gốc cây.
7.2.1 Liều lượng tưới thuốc : 

- Đối với xoài Cát Hòa Lộc, xoài Thái ăn xanh: 1,5 gram ai/1 m đường kính tán.

- Đối với các loại xoài khác: 1,0 gram ai/1 m đường kính tán.

- Loại thuốc: dùng các loại thuốc có hoạt chất Paclobutrazol như :Cultar, Paclomex....

- Giữ  ẩm gốc cây sau khi tưới thuốc.

Lưu ý: Cách 2-3 năm ngưng xử lý trái vụ 1 năm, nếu xử lý liên tục cây sẽ bị kiệt sức có thể không ra trái.
8. Tăng đậu trái:

Hoa xoài gồm có hoa lưỡng tính và hoa đực. Hoa lưỡng tính ít và biến động nên tỉ lệ đậu trái của hoa xoài nói chung là thấp, tỷ lệ hoa lưỡng tính còn phụ thuộc vào điều kiện ngoại cảnh.

Sự rụng trái của xoài có rất nhiều nguyên nhân: sâu bệnh, thời tiết, dinh dưỡng, nước. Có thể do yếu tố bên trong di truyền của giống....Để bảo đảm năng suất xoài, biện pháp hữu hiệu là tăng tỷ lệ đậu trái, hạn chế rụng trái non (bằng các biện pháp phun thuốc chống rụng trái).

Xoài non từ 2 - 7 tuần sau khi trổ hoa thường dễ rụng trái do những nguyên nhân nêu trên. Do đó cần tác động các biện pháp kỹ thuật như bón phân sau những năm trúng mùa, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh giữ cho bộ lá và cây khỏe.

Tưới nước: Xoài ra hoa vào mùa khô ( tháng 12 - tháng 1 năm sau) nên tưới nước đầy đủ từ 7 - 10 ngày/lần để giảm rụng trái và tăng kích thứơc trái. 

9. Tỉa trái:

Để trái Xoài có được độ đồng đều cao, sau khi Xoài đã rụng sinh lý lần 2 chúng ta tiến hành tỉa phối hợp với bao trái.  Tuỳ từng giống Xoài và nhu cầu thị trường để tỉa trái cho phù hợp. Đối với giống Xoài Khiêu xa vơi và ĐT – X15 thường có đặc tính tự lựa trái. Riêng Xoài ba mùa mưa chỉ nên để 3  trái/chùm.

10. Phương pháp tưới tiết kiệm:

Để nâng cao hiệu quả trong sản xuất xoài, chúng ta nên áp dụng phương pháp tưới nước tiết kiệm và bón phân qua đường ống. Lợi ích của phương pháp này: 

· Tiết kiệm lượng nước tưới

· Tiết kiệm dầu tưới

· Tiết kiệm công tưới

· Tiết kiệm công làm bồn

· Tăng hiệu quả của việc bón phân
· Xoài giảm rụng trái do stress

· Tăng năng suất và chất lượng trái
Mô hình: Hệ thống tưới nước và bón phân qua đường ống trên cây ăn trái.
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Phương pháp bón phân qua hệ thống tưới:

Căn cứ vào hướng dẫn các đợt bón phân trong quy trình kỹ thuật, mỗi đợt 
lượng phân bón được cho vào hệ thống tưới 3 – 4 lần mỗi lần cách nhau 7 (10 ngày, chia nhỏ lượng phân ra các lần bón như thế sẽ góp phần giảm thất thóat phân bón, nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón của cây trồng.

Pha phân: Nếu dùng phân hỗn hợp, phân bón được ngâm trước 1 ngày, khuấy đều khi ngâm phân để hòa tan hoàn toàn lượng phân cần tưới vào bồn dung dịch phân (không nên sử dụng các loại phân khó tan).

VI. MỘT SỐ SÂU BỆNH CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG 

A. SÂU HẠI

1. Rầy bông xoài (Idiocerus niveosparsus)

Là đối tượng gây hại quan trọng nhất trên xoài. Nhóm này gây hại trầm trọng vào giai đoạn ra hoa xoài (có thể giảm 20% - 100% năng suất).

* Nhận dạng
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Hình 8. Rầy bông xoài

-  Thành trùng dạng cái nêm, đầu to và tròn, dài 4 mm, u xanh nâu hoặc xanh nhạt.
- Trứng màu trắng sữa, hình thon, dài khoảng 0,8 mm.                  
- Rầy non không cánh, màu sắc biến đổi từ trắng--> xanh --> vàng đen.                                 
* Tập quán sinh sống và cách gây hại

- Rầy xuất hiện rộ khi cây bắt đầu trổ bông, đạt đỉnh cao ở giai đoạn trổ bông sau đó giảm dần. Khi trái đã lớn khoảng đầu ngón tay thì gần như không còn phát hiện rầy nữa. Một con cái đẻ từ 100-200 trứng, trứng đẻ từng quả trong nụ hoa, gân lá, cuống chồi non và cuống hoa. Khi mật số rầy cao có thể nghe tiếng nhẩy xào xạc của rầy trong lá.

- Ấu trùng và trưởng thành sợ ánh nắng và thường nấp vào nơi tối do vậy các vườn xoài rậm rạp, trồng dầy thường bị hại nặng. Cả trưởng thành và ấu trùng đều chích hút nhựa  lá non và bông, tuy vậy thiệt hại gây ra chủ yếu là với bông. Bông xoài bị rầy chích hút trở nên nâu, khô và rụng. Ngoài ra, chỗ vết chích đẻ trứng của rầy trên bông và cuống lá non cũng gây vết thương cho cây và có thể làm chết khô bộ phận này.

Tùy theo mật độ rầy năng suất có thể giảm trên 20%, cá biệt có cây thất thu hoàn toàn.

Rầy còn tiết ra chất mật ngọt là mơi trường cho nấm bồ hóng phát triển trên lá và hoa làm ảnh hưởng đến quang hợp của cây. 
* Phòng chống
- Xén tỉa cành, vệ sinh vườn sau thu hoạch.

- Sử dụng bẫy đèn, dưới bẫy đặt thau nước pha xà bông, dầu hôi trước giai đoạn ra bông từ một đến hai tuần để thu hút thành trùng. Phương pháp này chỉ hiệu quả khi rầy chưa đẻ trứng và áp dụng vào đêm không có trăng.

Vào giai đoạn xoài vừa ra nụ hoa, phát hiện sự hiện diện của rầy phun thuốc sinh học gốc Abamectin, Emamectin, Azadirachtin hoặc gốc hóa học như: Map-Jono 700WDG; Ema 5SE; Actara 25WG; Watox 400EC, Dithoate 40 EC,... liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn.

2.  Sâu ăn bông (Thalassodes falsarin)
* Nhận dạng

- Trưởng thành là một loại bướm, thân và cánh trước  màu xanh, mép cánh viền nâu nhỏ. 
- Trứng đẻ rải rác trên cuống bông.

- Sâu non dạng sâu đo, màu nâu đỏ.

- Nhộng trong kén đính  ở cuống chùm bông.
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Hình 9 . sâu ăn bông

* Tập quán sinh sống và cách gây hại

Sâu non nhả tơ kết dính các bông lại che kín cơ thể và ăn trụi các bông. Sâu phá hại từ khi chùm bông mới nhú cho đến giai đoạn đậu trái làm giảm số trái trên cây. 

* Phòng chống

Phun khi cây bắt đầu nở bông, mật độ sâu còn thấp 5% bông bị hại. Sử dụng các loại thuốc: hoạt chất Permethrin (min 92%): Peran 10EC; hoạt chất Rotenone: Rinup 50EC; hoạt chất Abamectin 17.5g/l + Alpha-Cypermethrin 0.5g/l: Shepatin1 8EC, 36EC; hoạt chất Abamectin 18.5 g/l + Imidacloprid 1.5 g/l: Vetsemex 40EC;… phun vào buổi chiều, liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn.

3. Ruồi đục trái (Bactrocera dorsalis)
Là côn trùng đa thực; gây hại táo, ổi, điều, xoài, mận, bàng...

* Nhận dạng 

- Trưởng thành màu nâu vàng với các vạch đen trên bụng .

- Trứng được đẻ dưới lớp vỏ quả, mỗi ổ 1- 40 trứng.

- Ấu trùng màu trắng sữa

- Nhộng màu nâu, hóa nhộng dưới đất.
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Hình 10. Ruồi đục trái

* Tập quán sinh sống và cách gây hại 
- Sau khi vũ hóa khoảng 7 - 15 ngày ruồi bắt đầu đẻ trứng trực tiếp vào trong trái. Thời gian ủ trứng khoảng 1-2 ngày.

- Giai đoạn ấu trùng kéo dài 6-35 ngày. Khi phát triển đầy đủ, dòi chui ra khỏi trái rơi xuống đất hóa nhộng, độ 10 ngày sau thì nhộng lại nở ra thành ruồi.

- Hàng năm ruồi xuất hiện nhiều vào tháng 5. Ruồi có đặc tính ăn thêm, đặc biệt ưa thích mùi prôtein thủy phân và mùi mật đường.

- Ruồi có thể sống được 20-40 ngày.

- Ruồi cái dùng ống đẻ trứng chọc thủng vỏ trái đẻ trứng thành chùm vào chỗ phần tiếp giáp giữa vỏ và thịt. Dòi non nở ra đục ăn thịt trái, làm trái bị thối và hư. 
- Là đối tượng kiểm dịch của nhiều nước trên thế giới.
* Phòng chống

- Vệ sinh vườn: thu dọn những quả rụng, quả bị hại đem tiêu hủy.

- Bao trái.

- Thu hoạch sớm, không neo trái.

- Bẫy ruồi đực với Methyl Eugenol + thuốc trừ sâu mùi nhẹ treo trong tán cây, độ cao 1,5-2m.

- Phun bả protein thủy phân + thuốc trừ sâu dẫn dụ diệt ruồi.
- Phun thuốc: hoạt chất Cypermethrin(min 90%): Tormado 10EC, hoạt chất Fenitrothion 25% + Fenvalerate 5%: Sumitigi 30EC, hoạt chất Fenitrothion (min 95%): Sagothion 50 EC,… liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn.
4. Bọ cắt lá (Deporaus marginatus)

* Nhận dạng

- Trưởng thành là một loài cánh cứng, và ngực đều có màu đỏ cam               

- Trứng hình bầu dục, màu trắng sữa đến vàng nhạt.                                   
- Sâu non màu xanh đen, không chân. 
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- Nhộng màu nâu.                                                                                     

                                                               Hình 11.Trưởng thành bọ cắt lá
Tập quán sinh sống và cách gây hại

- Trưởng thành bay nhanh và rơi xuống đất khi bị động chạm. Trứng đẻ rải rác theo gân chính của lá non, khoảng 10-30 trứng/lá. Sau khi đẻ trứng xong con cái cắn ngang lá ngay phía trên vị trí đẻ trứng, phần lá bị cắt mang theo trứng rơi xuống đất. Sâu non mới nở đục từ gân chính ra mép lá, ăn phần mô lá chừa lại lớp màng mỏng. Sâu đẫy sức hóa nhộng trong đất.
- Tác hại chủ yếu do con trưởng thành cắt lá và gặm lá non có thể làm cành non bị trụi lá ảnh hưởng đến sinh trưởng và sự ra hoa kết trái của cây. Loài này thường gây hại nặng trên xoài bưởi, có thể do xoài bưởi có lá mỏng và mềm nên bọ cắt lá dễ gây hại hơn. 
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Hình 12.Triệu chứng do bọ cắt lá gây ra

* Phòng chống

- Thu gom tiêu hủy lá non bị cắt rơi xuống dất diệt trứng và sâu.

- Những vườn bị hại nặng nên cày xới đất dưới tán lá để diệt nhộng.
- Khi trưởng thành gây hại mạnh phun thuốc trừ sâu: hoạt chất Cypertherin (Trebon, Cyrux...): diệt trừ... liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn.

5. Sâu đục ngọn, chồi (Chlumetia transversa)
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* Nhận dạng
- Trưởng thành là loài bướm nhỏ màu nâu, 

- Trứng mới đẻ màu trắng, sắp nở màu nâu. 

- Sâu non màu hồng.

-  Nhộng màu nâu đỏ.

* Tập quán sinh sống và cách gây hại 

Bướm hoạt động vào đêm, đẻ trứng rải rác từng quả trên chồi, lá non. Sâu mới nở đục ngay vào gân chính, cuống lá non hoặc chồi non, sau đó sâu chui dần xuống thân chồi non. Chồi bị hại sẽ héo khô. Sâu cũng ăn bông xoài làm bông bị khô và rụng. Đôi khi sâu ăn cả lá non. Sâu hóa nhộng trong chồi bị hại.
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Hình 13 .sâu đục ngọn gây hại

* Phòng chống

Phát hiện chồi mới bị hại cắt bỏ, tiêu hủy ngay để diệt sâu non.

Đốt bỏ các cành lá héo khô để diệt nhộng.

6. Vòi voi đục ngọn

* Nhận dạng

Bọ trưởng thành là loài cánh cứng, thân hình thon, , màu nâu đen. Vòi dài hơi cong, trên cánh cứng có nhiều lõm nhỏ. Trứng màu trắng sữa, hình bầu dục dài khỏang 1mm. Sâu non màu trắng ngà, đầu màu nâu vàng không chân, Nhộng trần, có mầm vòi rõ, màu trắng ngà.
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Hình 14 .vòi voi đục ngọn

* Tập quán sinh sống và cách gây hại

Bọ trưởng thành dùng vòi nhai đục nhiều lỗ liên tiếp nhau theo một đường thẳng trên chồi tạo thành các buồng đẻ trứng có dạng bầu dục rồi đẻ trứng vào đó, mỗi buồng thường chỉ chứa một trứng. Sau khi nở, sâu non đục vào chồi, ăn phá phần mô bên trong làm chồi bị héo khô, trên một chồi có thể bị nhiều sâu gây hại làm chồi chết nhanh. Hóa nhộng trong chồi bị hại.
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Hình 15. Vòi voi gây hại

* Phòng chống

- Cắt bỏ các chồi bị hại tập trung tiêu hủy để diệt sâu non và nhộng.


- Thời kỳ cây xoài ra đọt nhiều hoặc phát hiện có sâu non dùng thuốc,có thể dùng thuốc có hoạt chất: Fipronil (min 95%): thuốc Supergen 800 WG... liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn.

7. Xén tóc đục thân (Plocaderus ruficornis)

* Nhận dạng

- Thành trùng cơ thể dài 20-30 mm, màu nâu đen, chân màu đỏ nhưng phần đầu của đốt đùi và phần cuối của đốt chày lại có màu đen. Râu màu đỏ rất cứng và dài hơn cơ thể.


- Sâu non màu trắng sữa, ngực phát triển, đầu nhỏ hơn ngực, không có chân, đẫy sức dài 50-60 mm.


- Nhộng màu trắng ngà, được bao bọc bởi một kén trắng to và cứng
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Hình 16. xén tóc đục thân

* Tập quán sinh sống và cách gây hại
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Trưởng thành họat động ban đêm , đẻ trứng rải rác từng quả trong các kẽ nứt trên vỏ cây. sau khi nở  sâu non đục qua vỏ rồi  đào thành đường hầm ở phần mô mềm  dưới vỏ cây. Sau đó sâu đục vào cành và thân cây, sâu càng lớn đường đục càng rộng. Sâu hóa nhộng  trong đường đục. Sâu thường phá hại những cây trên 10 năm tuổi.

Hình 17.Xén tóc gây hại trên xoài

* Phòng Chống:          

- Sâu phá hoại quanh năm nên cần vệ sinh vườn thông thoáng, phát hiện sớm.

- Tỉa cành và tiêu hủy các cành bị hại để diệt sâu và nhộng.

- Thăm vườn thường xuyên để phát hiện lỗ sâu đục (chú ý quanh gốc cây và các trảng ba lớn). Dùng dây kẽm xoi vào lỗ để diệt sâu.
8. Sâu đục quả, hột (Deanolis albizonalis)
* Nhận dạng
[image: image28.jpg]



Hình 18.Trưởng thành và sâu non

- Trưởng thành là loài bướm trung bình, thân dài 14-15mm, sải cánh 26mm. Đầu, ngực và bụng màu đỏ tươi, có những khoảng trắng xen kẽ rất đặc biệt.

- Trứng hình bầu dục, mới đẻ màu trắng, sắp nở màu nâu thẫm. Sâu non trên thân có những khoang trắng đỏ xen kẽ. Nhộng màu nâu vàng.         
* Tập quán sinh sống và cách gây hại 

Bướm hoạt động ban đêm, đẻ trứng trên quả chỗ gần cuống. Sau khi nở sâu bò xuống phía chóp quả và đục vào trái. Chỗ vết đục hình thành một chấm đen, từ đó có một chất lỏng tiết ra. Sâu ăn phần thịt trái phía trong, sâu tuổi lớn ăn cả hột. Chỗ sâu đục tạo điều kiện cho nấm, vi khuẩn, ruồi phát triển làm thối vùng chóp quả. Sâu non có thể di chuyển sang phá hại các trái kế cận. Sâu có thể phá hại từ lúc trái còn nhỏ đến lúc trái chín. Quả nhỏ bị sâu hại thường rụng, quả lớn bị hại dù bị thối ở chóp trái nhưng có thể vẫn dính trên cành. Sâu thải đầy phân trong đường đục, có thể có tới 4-5 sâu trong một trái. Khi đẫy sức sâu rơi xuống đất hóa nhộng trong một kén bằng tơ và đất.
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Hình 19.  Sâu đục trái xoài

* Phòng chống

- Thu tiêu hủy những trái bị sâu hại.

- Xới đất dưới tán lá diệt nhộng.

- Bao trái có tác dụng ngăn chặn sâu rất tốt. Phun thuốc: hoạt chất Abamectin: Catex 1.8EC, 3.6EC, Javitin 36EC; hoạt chất Abamectin 0,2%  +  Petroleum oil 24,3%: Koimire 24.5EC; hoạt chất Carbaryl (min 99,0%): Baryl annong 85BTN; hoạt chất Cypermethrin (min 90%): Andoril 100EC, Tungrin5EC, Punisx 25EC,.... liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn.
9. Rệp sáp (Pseudoccoccus sp.)
* Nhận dạng
Rệp cái trưởng thành không cánh hình oval, dài 3-4mm, cơ thể dẹp, bên ngồi phủ một lớp bột sáp trắng. Con đực nhỏ hơn con cái, có một đôi cánh mỏng. Rệp con mới nở màu vàng hồng, vài ngày sau trên mình xuất hiện lớp bột sáp trắng.       

* Tập quán sinh sống và cách gây hại 

Thành trùng không di chuyển bám chặt một chỗ chích hút và sinh sản, ấu trùng tuổi nhỏ phân tán khắp nơi nhờ kiến. Rệp sáp nhân mật số rất nhanh. Rệp sáp  chích hút nhựa cành lá, trái, đọt non làm lá vàng, hoa rụng, trái giảm chất lượng, cây suy yếu và tạo môi trường thuận lợi cho nấm bồ hóng phát triển.                                  
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Hình 20.Rệp sáp trên trái xoài
* Phòng chống
-  Nếu ít: Tiêu hủy các bộ phận có rầy, rệp diệt các loài kiến cộng sinh với rệp.

- Nếu nhiều: Phun thuốc: hoạt chất Dimethoate (min 95%): Bitox 40EC,50EC; hoạt chất Imidacloprid (min 96%): Armada 100SL, Yamida 100EC,... liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn.
10. Rầy xoài

* Đặc điểm và tác hại

Rầy trưởng thành rất nhỏ, đẻ trứng vào mô lá non. Rầy non sau khi nở nằm ngay trong mô lá chích hút nhựa. Các tế bào mô lá bị chích hút phình to tạo thành một xoang rỗng, rầy non nằm trong đó chích hút và phát triển. Khi trưởng thành rầy đục lỗ giữa các nốt mụn chui ra, sau đó các nốt mụn trở nên cứng, có màu đen. Một số lá dày đặc các mụn nhưng thiệt hại không đáng kể.
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Hình 21.rầy xoài

* Phòng chống

Nếu mật độ lá bị hại cao có thể phun thuốc trừ sâu Confidor 100SL (Imidacloprid); Actara 25WG (Thiamethoxam min 95%), ...

11. Bọ  trĩ (Scirtothrips dorsalis)

* Nhận dạng
Trưởng thành kích thước nhỏ, thân hình thon dài 2-3 mm, màu sắc thay đổi từ nâu đỏ đến vàng sẫm.

* Tập quán sinh sống và cách gây hại

Chủ yếu trên các phần non của cây. Bọ lớn và nhỏ tập trung mặt dưới lá chích hút làm phiến lá biến màu và cong lại. Trên quả non, bọ chích vào tế bào biểu bì tạo ra các mảng sẹo màu xám trên vỏ. 

Bọ trĩ phát triển nhiều trong mùa khô nắng (tháng 12 đến tháng 4). Quả phía ngoài tán lá cây bị hại nặng hơn: vỏ nhám đen, sần sùi, giảm giá trị thương phẩm. Vòng đời: 15-20 ngày.

* Phòng trừ

Dùng nước tưới lên cây có thể hạn chế mật độ bọ trĩ.

Vào giai đoạn xoài ra chồi, lá nếu mật độ bọ trĩ cao phun thuốc: hoạt chất Abamectin: Abakill 1.8EC; hoạt chất Imidacloprid (min 96%): Confidor 100SL; hoạt chất Emamectin Benzoate: Acplant 4WDG... 

Liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn.
VII BỆNH HẠI 

1. Bệnh thán thư (Colletorichum gloeosporioides)
* Triệu chứng 

Đây là bệnh phổ biến và nguy hiểm nhất trên cây xoài. Bệnh gây hại trên cả lá, ngọn, hoa và trái.

- Trên lá vết bệnh màu nâu đỏ, hình tròn hay góc cạnh, các vết bệnh liên kết nhau thành vết bệnh lớn màu nâu, chung quanh viền nâu thẫm. Vết bệnh già sau khô đi và rách nên lá bệnh có nhiều lỗ thủng xơ xác và rụng.

- Trên cành ngọn vết bệnh màu nâu sậm, lúc đầu nhỏ sau lan rộng ra làm lá rụng và đọt chết khô. Trên chùm hoa, nấm tạo các vết đen nhỏ trên cuống hoa làm hoa bị khô đen và rụng.                       
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Hình 22.Bệnh thán thư trên bông

- Trên trái, bệnh lúc đầu chỉ tạo các chấm nâu nhỏ, sau đó phát triển thành các đốm thối đen lõm xuống vỏ trái làm trái bị chín hấp hoặc hư hỏng khi tồn trữ (nếu nhiễm muộn).
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Hình 23.Bệnh thán thư trên trái
* Điều kiện phát sinh phát triển 

Mầm bệnh lưu tồn trong cành lá bị bệnh, lây lan phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều. Khi xồi ra hoa gặp thời tiết âm u, nhiều sương bệnh làm hoa bị khô đen rụng hàng loạt, giảm sản lượng nghiêm trọng.

* Phòng chống

- Tiêu hủy cành, lá nhiễm bệnh để tránh lây lan.

- Thực hiện tốt biện pháp tỉa cành tạo tán kịp thời

-  Bón phân cân đối theo yêu cầu từng giai đoạn sinh trưởng của cây

- Khi bệnh xuất hiện trong điều kiện thời tiết thuận lợi phun thuốc: hoạt chất Benomyl (min 95%): Bezomyl 50WP, Plant 50WP;  hoạt chất Propineb như Antracol 70 WP; hoạt chất Mancozeb như Dippomate; Mancoannong... liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn.
2. Bệnh cháy lá (Macrophoma mangiferc)

* Triệu chứng
- Bệnh gây hại cả lá, nhánh, trái. Vết bệnh lúc đầu nhỏ như đầu kim màu vàng, dần dần lớn lên có màu nâu nhạt, rồi nâu đậm, viền vết bệnh màu tím sậm hơi nhô. Tâm vết bệnh có màu xám tro với các chấm đen nhỏ là các ổ bào tử nấm. Vết bệnh có hình bàu dục hay bất dạng. Bệnh thường phát triển từ chóp lá do bào tử nấm bị nước mưa cuốn trôi rồi đọng giọt ở cuối chóp lá, từ đó phát triển lan dần vào, chóp lá bị khô cháy dần.

- Trên nhánh vết bệnh hình bầu dục dẹp, phát triển dần bao quanh cành.

- Trên trái vết bệnh tròn úng nước, sau lan nhanh làm thối trái.
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Hình 24.Bệnh cháy lá

* Điều kiện phát sinh phát triển

Bệnh phát triển nặng trong mùa mưa trên những vườn rậm rạp. 

* Phòng chống

- Tỉa cành lá tạo thông thoáng trong vườn, tiêu hủy các cành lá bệnh để giảm nguồn lây lan.

3. Bệnh phấn trắng (Oidium mangiferae)

* Triệu chứng 

- Nấm bệnh đóng thành lớp trắng xám trên lá non và phát hoa. Bệnh thường phát triển từ ngọn của phát hoa, lan dần đến cuống hoa, lá non và cành.

- Thường hoa bị nhiễm bệnh trước khi thụ phấn và trái còn rất nhỏ đã nhiễm bệnh làm cho trái biến dạng, méo mó, vàng úa và rụng.


Hình 25.Bệnh phấn trắng
* Điều kiện phát sinh phát triển 

Thời tiết nóng và ẩm thích hợp cho bệnh phát triển. Nấm tồn tại ở dạng bào tử và sợi nấm trên các bộ phận bị hại, ít sống được trong đất.

* Phòng chống

- Tỉa cành lá tạo thông thoáng trong vườn
- Thu gom tiêu hủy các bộ phận bị bệnh.

- Phun thuốc kịp thời để bảo vệ hoa và trái non, có thể dùng thuốc: hoạt chất Diniconazole (min 94%): Nicozol 25SC, Sumi-Eight 12.5WP;  hoạt chất Hexaconazole (min 85%): Anvil 5SC, Lervil 50SC; hoạt chất Sulfur (Kumulus 80DF, OK-Sulfolac 80DF, Sulox 80WP... liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn.
4. Bệnh khô đọt (Diplodia natalensis)
* Triệu chứng 

Trên đọt nấm bệnh tạo những vết màu nâu nhỏ, sau lan rộng dần làm khô một mảng vỏ, từ chỗ đó có mủ chảy ra. Đọt bị bệnh lá biến vàng rồi khô dần, bìa lá cuốn lên phía trên, cuối cùng cả đọt bị khô đen.
Chẻ dọc cành bệnh thấy các mạch dẫn hóa nâu tạo thành những sọc nâu. Đọt bị khô do bệnh đôi khi lầm lẫn với tác hại do sâu đục ngọn.


Hình 26.Bệnh khô đọt

* Điều kiện phát sinh phát triển 

Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện nóng và ẩm, mưa nhiều.

* Phòng trừ

Khi bệnh phát sinh phun thuốc gốc đồng, Mancozeb (MANCOZEB 80 WP), Benomyl (BINHNOMYL 50WP).

5. Bệnh đốm đen (Xanthomonas campestris pv. mangiferaeindicae)
* Triệu chứng
- Bệnh gây hại trên lá và quả.

 
- Trên chóp lá có các đốm vàng nhỏ, lớn dần có mầu nâu hay đen có viền vàng xung quanh. Nhiều đốm liên kết tạo mảng lớn sần sùi làm khô rồi rụng lá.        

- Trên trái bệnh tạo thành các vết nứt hình chân chim màu nâu đen, xung quanh có viền vàng, từ vết nứt có mủ xì ra. Trái non bị bệnh thường rụng, trái già hoặc chín thì thối từng mảng.


Hình 27.Bệnh đốm đen

* Điều kiện phát sinh phát triển

Vi khuẩn tồn tại trên lá và trái bệnh, xâm nhập gây hại các bộ phận qua vết sây sát hoặc vết chích của côn trùng.

* Phòng chống

 Vi khuẩn có khả năng lưu tồn lâu trong lá, cành bệnh, xác bả thực vật, nên sau khi thu hoạch cần thu dọn sạch vườn, cắt bỏ những cành và lá bệnh, rồi đem tiêu huỷ chúng. Vi khuẩn thường tấn công qua vết thương nên tránh làm tổn thương cây. Nên phun thuốc sau khi cắt tỉa, thu trái và nhất là sau các trận mưa.  

- Phun thuốc: hoạt chất Kasugamycin (min 70%): Asana 2L, Bisomin 2SL, Kminstar 20SL; hoạt chất Chitosan: Jole 50WP, Kaido 50WP;... liều lượng theo khuyến cáo trên nhãn.
6. Bệnh đốm da ếch (Chaetothyrium sp)

* Triệu chứng

Trên vỏ trái vết bệnh tròn đường kính 5-10 mm, xuất hiện rải rác, dần dần các vết bệnh liên kết lại trông giống da ếch. Bệnh mới xuất hiện gần đây, hại nặng trên trái già.

                                  Hình 28. Bệnh đốm da ếch

* Tác nhân: Do nấm Chaetothyrium sp gây ra

* Điều kiện phát sinh phát triển

Trời mưa nhiều bệnh phát triển mạnh.
* Phòng trừ

Những vườn thường bị bệnh xảy ra, phun ngừa sau giai đoạn trái rụng sinh lý (30 - 35 ngày sau khi nở hoa) bằng các loại thuốc: Benlate 50 WP, Derosal 60 WP, hoặc Chlorine 0,04%, hoặc bao trái lại cũng hạn chế được bệnh này.

VIII. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN:

Khoảng 3 – 3,5 tháng sau khi hoa nở  (Xoài cát) và khoảng gần 4 tháng (xoài Thái Lan) có thể thu hoạch. Một cây thu khoảng 1,2 tạ quả/năm, cây lớn có thể cho hàng ngàn quả mỗi năm. Trái có thể giữ được 7 – 14 ngày ở nhiệt độ thường và khoảng 3 tuần ở 100C. Ở các nước xuất khẩu, xoài được đưa vào dây chuyền khử trứng ruồi trái cây, bệnh, đánh bóng, bao, gói, ... Khâu hậu thu hoạch này rất quan trọng nếu muốn xuất khẩu thành công.

- Thu khi trái già.

- Giỏ lót chất thấm mủ xoài

- Xếp quay cuống trái xuống dưới để mủ trái không nhiễu lên vỏ trái

- Phân loại, đóng gói bao bì ...

- Đưa đi tiêu thụ hoặc đưa vào kho lạnh bảo quản, xuất khẩu.
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Hình 4. Chồi xoài khi đặt vào cành gốc ghép trong cách ghép nêm của phương pháp ghép nối đỉnh sinh trưởng
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